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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ 

TẠI CĂNG-TIN KÝ TÚC XÁ CƠ SỞ I

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên 

và Quan hệ doanh nghiệp
Nghệ An, 9/2022
PHẦN I
THỰC TRẠNG VIỆC TỔ CHỨC CÁC DỊCH VỤ
TẠI CĂNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH HIỆN NAY


I. THỰC TRẠNG



1. Thực trạng hoạt động dịch vụ tại KTX CS1 hiện nay
	TT
	Khu vực
	Loại hình
	Thực trạng

	1
	Nhà ăn KTX CSI
	Nhà ăn sinh viên
	Ngừng hoạt động từ 4/2022 do lượng người ăn quá ít (50 suất/ngày/1.000 HSSV ở tại KTX)

	
	
	Nhà ăn cán bộ
	Ngừng hoạt động từ 4/2022 do lượng người ăn quá ít; Nhà trường không tổ chức tiếp khách tại đây

	
	
	Tầng 2
	Không hoạt động từ năm 2019

	2
	Căng tin KTX
	Siêu thị sinh viên
	Hoạt động tương đối ổn định

	
	
	Kho
	Không hoạt động từ năm 2020

	
	
	Hiệu Cà phê
	Không hoạt động từ năm 2021




2. Các nguyên nhân của tình trạng nêu trên
	
Loại hình
	Nguyên nhân

	Nhà ăn sinh viên
	1) Khép kín, thị trường hẹp (chỉ phục vụ tại KTX);

2) Nấu ăn chưa hợp phong vị của LHS;

3) Giá cả chưa phù hợp với LHS và HSSV nội trú 
4) SV có nhiều lựa chọn (tự nấu, ship, ra ngoài…)

5) Giờ giấc ăn uống của LHS khác SVVN

6) Nghỉ dịch quá lâu

7) Cơ sở vật chất chậm sửa chữa, khắc phục

	Nhà ăn cán bộ
	1) Nhà ăn không tự phục vụ được suất ăn theo đặt hàng
2) Nhà trường ít đặt tiếp khách

3) Cán bộ trường ở lại ăn trưa ít (hiện chỉ có khoảng 10 CB ở lại)

	Tầng 2
	1) Không có khách hàng để phục vụ

2) Cơ sở vật chất chậm sửa chữa, khắc phục

	Siêu thị sinh viên
	1) Các mặt hàng chưa phong phú, đáp ứng nhu cầu LHS
2) Có sự cạnh tranh cao của Cửa hàng tại Sân Vận động

	Kho
	1) Trước mở photocopy nhưng không có khách hàng

2) Chỉ làm kho chứa vì diện tích quá nhỏ, không có khách hàng 

	Hiệu Cà phê
	1) Địa điểm quá sâu không thu hút được sinh viên;
2) Nghỉ dịch quá lâu;
3) LHS giờ giấc khác biệt (ngủ ngày, thức khuya); trong khi Căng tin phải đóng cửa 22h thì quán tại Sân vận động hoạt động đến 23h30 phục vụ LHS;
4) LHS không có thói quen dung cà phê, ăn nhanh kiểu VN…


PHẦN II

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TỔ CHỨC VÀ KHAI THÁC DỊCH VỤ
TẠI CĂNG TIN KÝ TÚC XÁ CƠ SỞ I


1. Quy hoạch lại hệ thống dịch vụ tại KTX Cơ sở I
	TT
	Khu vực
	Trước đây
	Đề xuất

	1
	Nhà ăn KTX CSI
	Nhà ăn HSSV
	Nhà ăn phục vụ HS Trường THSP và Sv, LHS

	
	
	Nhà ăn cán bộ
	Nhà ăn phục vụ cán bộ và các đối tượng khác

	
	
	Tầng 2
	Khu vực nghỉ trưa cho HS Trường THSP


	2
	Căng tin KTX
	Siêu thị sinh viên
	Cửa hàng tiện lợi phục vụ HSSV

	
	
	Kho
	Cửa hàng giao nhận dịch vụ giặt là

	
	
	Hiệu Cà phê
	Cửa hàng ăn nhanh




2. Sắp xếp lại các căng tin, xây dựng lại phương thức kinh doanh
	TT
	Địa điểm/Cửa hàng
	Số gian
	Cách thức

	1
	Cửa hàng tiện lợi
	02 gian
	- Duy trì hoạt động như hiện có;
- Nhập thêm các sản phẩm tiêu dùng từ Lào, Thái Lan do LHS quen sử dụng;
- Chuyển đổi phương thức bán hàng từ cung cấp thành khách hàng tự chọn để tiết kiệm nhân lực phục vụ;
- Sử dụng phần mềm để theo dõi, tổng hợp…

	2
	Dịch vụ giặt là
	01 gian
	- Là điểm tiếp nhận và trả đồ giặt là hằng ngày của HSSV, việc giặt là được ký thêm với đối tác thứ 3 (lợi nhuận là chênh lệch dịch vụ, tuy nhiên tính chất phục vụ HSSV là chủ yếu).
- Có thể kết hợp một số dịch vụ lkhacs phục vụ HSSV nội trú như: bán Văn phòng phẩm, photocopy, sim thẻ…

	3
	Cửa hàng ăn nhanh
	02 gian
	- Dịch vụ tại chỗ:
+ Cà phê, ăn nhanh (mô hình theo tuổi teen hiện đang thịnh hành với sản phẩm phục vụ phong phú, có thể mở cửa hàng như mô hình ăn nhanh của Công ty CP Việt Nam);
+ Mở thêm các dịch vụ mới: bánh mướt ram cuốn, mì tôm bò hầm, xúc xích trộn… phục vụ cán bộ và HSSV; 
+ Mở thêm loại hình mới: nhận đặt sinh nhật, tiệc cho HSSV; 
+ Mở các các món ăn theo phong cách của LHS Lào như: đồ nướng, xụm, lạp…
- Dịch vụ lưu động:

+ Mở dịch vụ lưu động phục vụ tại các điểm trung tâm của Trường (nhà A, nhà B, nhà G, nhà D…) trong các giờ ra chơi, các sự kiện; nhận phục vụ trọn gói teabreack các sự kiện;
+ Ship hàng phục vụ cán bộ, HSSV và các đối tượng khác trong và ngoài trường…




3. Đề xuất cơ chế hoạt động
3.1. Giao đầu mối:
	TT
	Khu vực
	Đề xuất đơn vị chủ trì

	1
	Nhà ăn KTX
	Trường TH Thực hành sư phạm

	2
	Căng tin KTX
	Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp


Nhà trường ưu tiên giao Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp làm đầu mối tổ chức và quản lý các dịch vụ tại Căng tin KTX Cơ sở I. Lý do:

+ Đây là đơn vị đầu mối có chức năng, nhiệm vụ tổ chức và quản lý các hoạt động dịch vụ tại Trường Đại học Vinh;

+ Đây là đơn vị có đủ cán bộ cơ hữu để quản lý hoạt động dịch vụ (các đơn vị khác hoặc đang thiếu cán bộ, hoặc không có cán bộ cơ hữu);

+ Đây là đơn vị đang phụ trách các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; giao hoạt động dịch vụ là đang triển khai cho người học thực hiện hoạt động khởi nghiệp, tập dượt thực tế để lập nghiệp;

+ Đây là đơn vị đang làm nhiệm vụ hỗ trợ HSSV, trong đó có giới thiệu việc làm và hỗ trợ HSSV khó khăn. Do đó, giao quản lý hoạt động này là phù hợp để việc bố trí việc làm thêm cho các HSSV khó khăn, đặc biệt là sinh viên mồ côi thuộc Câu lạc bộ Mái ấm Trường Vinh;  

+ Đây là đơn vị đang tổ chức nhiều hoạt động về văn hóa, đào tọa ngoại ngữ miến phí, quản lý Câu lạc bộ Sự kiện… Nên có thể xây dựng không gian tại Căng tin KTX thành một không gian văn hóa, có sự giao thoa của HSSV nhiều nước và biến căng tin thành khu vực sinh hoạt văn hóa, khởi nghiệp cho HSSV;

+ Đây là đơn vị đầu mối trong hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp nên có thể có nhiều đầu mối để hợp tác cung ứng hàng hóa, hợp tác khai thác dịch vụ với chất lượng tốt, giá cả giám, phù hợp với nhu cầu HSSV;
+ Các CSVC, thiết bị trước đây do đơn vị mua sắm, trang bị nên phù hợp với công năng đơn vị đề xuất nhằm khai thác tốt trong tương lai…
3.2. Đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm hoàn toàn về tổ chức kinh doanh theo đề án được duyệt. Trong đó:
- Chịu trách nhiệm về phương thức kinh doanh theo quy định;

- Chịu trách nhiệm về nguồn kinh phí và dòng tiền;

- Chịu trách nhiệm về tổ chức hoạt động, nhân sự, chi trả nhân công;

- Chịu trách nhiệm về nguồn hàng, phương thức nhập hàng;

- Chịu trách nhiệm về giá cả theo mặt bằng chung;

- Chịu trách nhiệm về thu chi, báo cáo tài chính, kiểm toán nội bộ;

- Chịu trách nhiệm về vệ sinh, an toàn thực phẩm theo quy định…

3.3. Đơn vị đầu mối hướng tới thành lập doanh nghiệp cung ứng dịch vụ trong Nhà trường theo định hướng của Trường Đại học Vinh.

3.4. Giao các đơn vị khác hỗ trợ đơn vị đầu mối tổ chức khai thác tốt dịch vụ:
- Giao Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên phối hợp truyền thông, vận động HSSV sử dụng các dịch vụ tại Cụm Căng tin KTX; 

- Giao Trung tâm Nội trú thực hiện nghiêm túc nội quy nội trú, trong đó có việc cấm tuyệt đối việc đun nấu tại KTX; Lấy ý kiến phản hồi của HSSV nội trú về các hoạt động dịch vụ tại căng tin KTX;
- Giao Phòng Quản trị và Đầu tư kịp thời sửa chữa, trang bị CSVC, thiết bị nhằm vận hành thuận lợi cụm dịch vụ.

- Giao Phòng KHTC thẩm định đề ná, tư vấn về công tác tài chính, hỗ trợ đơn vị chủ trì thực hiện tốt hoạt động.



4. Đề xuất cơ chế tài chính


 - Nhà trường giao cho đơn vị đầu mối tự hạch toán, tổ chức kinh doanh theo Đề án được duyệt (tự đảm bảo hình thức kinh doanh, nhân sự, nguồn hàng, trả lương,…)



- Nhà trường cho đơn vị đầu mối vay một khoản tiền để đầu tư ban đầu cho hoạt động kinh doanh (mua sắm thiết bị, nhập hàng, chi nhân công, điện nước…). Kinh phí này sẽ được trả trong 02 năm với lãi suất 0%, chia đều cho mỗi tháng tính từ tháng hoạt động thứ 6 (tháng 4/2023). 


Mức vay đề xuất:

	Mức vay
	Thời gian vay
	Thời hạn trả
	Số tiền trả hàng tháng (từ 4/2023)

	290 triệu
	10/2022
	10/2024
	15 triệu đồng


   

Phần kinh phí vay được sử dụng gồm:



+ 40% cho mua sắm, trang bị bổ sung máy móc, thiết bị, CSVC;



+ 40% cho nhập hàng hóa;



+ 20% cho chi trả lương, nhân công, điện nước, khen thưởng…



- Đơn vị đầu mối chi trả kinh phí khấu hao mặt bằng theo tháng; được miễn phí 02 tháng chuẩn bị, setup và 3 tháng đầu; mỗi năm miễn phí 03 tháng không hoạt động gồm 01 tháng Tết, 02 tháng hè. 


Đề xuất mức chi trả tiền khấu hao mặt bằng cho Nhà trường như sau:
	Mức trước đây
	Mức hiện nay
	Mức đề xuất
	Thời gian thực hiện

	7,5 triệu đồng*
	0 triệu đồng
	6,0 triệu đồng**
	03/2023, nạp ngày 25 hằng tháng




(*): Căng tin KTX và Căng tin Trường THPT Chuyên: 11,5 triệu đồng/tháng;



(**): Mức đề xuất này gồm: 03 triệu/tháng cho Cửa hàng tiện lợi; 2,5 triệu đồng/tháng cho Giải khát, ăn nhanh; 0,5 triệu đồng/tháng cho Cửa hàng giặt là.



 5. Đề xuất về cơ sở vật chất


- Nhà trường khảo sát và sửa chữa 
lại toàn bộ khu vực căng tin để đảm bảo hoạt động, bao gồm: lợp lại mái tôn bị hỏng, sơn sửa lại tường, lợp lại khu vực mái che phía sau bếp, sửa chữa lại hệ thống trần, cửa, hệ thống điện nước… 


- Trong quá trình hoạt động, nếu có hư hỏng liên quan đến móng, tường, mái, hệ thống điện nước… Nhà trường kịp thời sửa chữa để hoạt động kinh doanh, phục vụ không bị gián đoạn.


- Nhà trường chuyển giao toàn bộ CSVC, thiết bị hiện có để duy trì hoạt động tại cụm căng tin và cấp thêm 03 bộ máy tính cho 03 kiot dịch vụ.


- Nhà trường cấp kinh phí thiết kế, lắp đặt bảng hiệu và các ấn phẩm trang trí ban đầu theo dự toán được duyệt.



- Những trang thiết bị còn thiếu và hàng hóa do đơn vị chủ trì tự mua sắm từ phần kinh phí được vay ưu đãi từ Nhà trường.



6. Dự kiến nhân lực hoạt động


6.1. Cơ hữu

	TT
	Chức danh
	Nguồn nhân lực
	Dự kiến

	1
	Giám đốc
	Cán bộ TT
	Lê Công Đức

	2
	Nhân viên cơ hữu (quản lý, nhập hàng, báo cáo, phối hợp…)
	Cán bộ TT
	Trần Lan Phương

Nguyễn Vinh Quang

Trần Văn Phúc

Phạm Quỳnh Như

	3
	Kế toán
	Cán bộ TT
	Hồ Thị Dung

	4
	Cố vấn kinh doanh
	Cán bộ TT

Doanh nghiệp
	Hoàng Thị Thúy Vân

-




6.2. Cộng tác viên
	TT
	Khu vực
	Số lượng
	Dự kiến nguồn

	1
	Cửa hàng tiện lợi
	02 NV bán hàng (theo ca)
	CLB Mái ấm Trường Vinh

	2
	Gặt là
	01 NV dịch vụ

(khoán theo giờ mở của)
	CLB Mái ấm Trường Vinh

	3
	Căng tin
	02 NV pha chế (theo ca)
	Thuê KTV ngoài 

	4
	
	02 NV bếp (theo ca)
	Thuê KTV ngoài, LHS Lào

	5
	
	02 NV chạy bàn (theo ca)
	CLB sự kiện, 
CLB Mái ấm Trường Vinh
LHS Lào

	6
	
	02 lưu động (theo ca, )
	CLB sự kiện, 
CLB Mái ấm Trường Vinh


PHẦN III

THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ CAM KẾT CỦA ĐƠN VỊ



1. Thời gian thực hiện

	TT
	Thời gian
	Nội dung
	Ghi chú

	1
	25/9-29/10/2022
	Sửa chữa CSVC

SetUp nhân viên

Chuẩn bị các khâu cho kinh doanh
	Phòng QTĐT
Trung tâm HTSV

Phòng KHTC

	2
	01/11/2022
	Khai trương 
	Trung tâm HTSV

	3
	01/3/2023
	Bắt đầu nạp tiền khấu hao mặt bằng
	08 triệu/tháng

	4
	01/04/2023
	Bắt đầu nộp tiền vay Nhà trường
	15 triệu/tháng

	5
	1/06/2023
	Thành lập doanh nghiệp trong Nhà trường
	

	5
	25/10/2024
	Tất toán các khoản vay
	




2. Các cam kết của đơn vị chủ trì


2.1. Thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng Đề án được Nhà trường phê duyệt



2.2. Tuân thủ các quy định của pháp luật và Nhà trường trong việc kinh doanh trong khuôn viên nhà trường.


2.3. Đảm bảo chất lượng và vệ sinh, an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định hiện hành.



2.4. Đảm bảo giá bán thấp hơn hoặc bằng giá bán các sản phẩm cùng loại trên thị trường khu vực.



2.5. Sử dụng lực lượng là sinh viên nhà trường, đặc biệt là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và chi trả kinh phí phù hợp cho cộng tác viên.



2.6. Nghiên cứu, khuyến khích các mô hình, sản phẩm khởi nghiệp của HSSV được áp dụng tại đây.



2.7. Quản lý chặt chẽ và sử dụng hợp lý CSVC, trang thiết bị, kinh phí; trả kinh phí cho Nhà trường theo tiến độ cam kết; cam kết kinh doanh có lãi, phân khai kinh phí hợp lý, minh bạch, đúng chế độ. 


2.8. Trích một phần lợi nhuận trợ lại các hoạt động khởi nghiệp của HSSV; hướng tới thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp trong Nhà trường vào năm 2023.



2.9. Phối hợp tốt với các đơn vị liên quan; Phục vụ tốt nhu cầu của HSSV, đặc biệt là HSSV nội trú, trong đó có LHS Lào.







 Nghệ An, ngày 19 tháng 9 năm 2022








       GIÁM ĐỐC 

                                             TRUNG TÂM DỊCH VỤ, HỖ TRỢ SINH VIÊN 
                                                         VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

                                                                             Lê Công Đức
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